








BO NO VIJ 	 ONG HoA n Ho CHO NGI-IIA VItT NAM 
DO lap - Tkr do - Hanh phtic 

S6:36.61/BNV-CCHC 
V/v don doe, trian Ichai mOt so nhiam vn 
cài cach hanh chinh trong thari gian tot 

Ha fY61, ngay 13 thong 7 nam 2023 

Kinh 
Cac b0, co quan ngang b0, co quan,thuOc Chinh pH.; 

- Uy ban nha'n dan cac tinh, thanh ph8 truc thuOc Trung uang; 
Cac thanh vien Ban Chi dao CCHC cita Chinh 

Thue hien chi dao cUa Thu Wang Chinh phi). tai Thong bao so 169/TB-VPCP 
ngay 5/5/2023 dm Van phong Chinh phü ve ket luan cita Thu tuang Chinh phü 
tai phien hgp thir tu Gila Ban Chi dao cai each hanh chinh cna Chinh phi (Ban Chi 
dao); Thong bao so 252/TB-VPCP ngay 29/6/2023 cUa Van phong Chinh phi ye 
kat luan cüa Pho Thu tueng Chinh Ova Tran Luu Quang tai cu'Oc h9p cong tac cai 
each thit tpc hanh chinh (TTHC) va nang cao hieu qua vs van chinh sach cho 
Chinh Phi, Thu tuang Chinh phü, nham day manh trienIchai, hoan thanh cac nape 

nhiem vi,,i cal each hanh chinh nam 2023, BO Ni vv - Co quan thuemg trvc 
cilia Ban Chi dao de nghi eac eac b0, co quan ngang b0, cc/ quan thuOc Chinh 
Uy ban nhan dan cat tinh, thanh ph O true thuOc Trung ucmg va cac thanh vien 
Ban Chi dao thpc hien m'Ot s 8 nOi dung ve cai each hanh chinh sau day: 

Tip tic day manh trian Ichai dung b0 cac ned dung cai cach hanh chinh 
theo quy dinh tai  Nghi quyat so 76/NQ-CP ciaa Chinh phi' ban hanh Chucmg trinh 
ding the cai each hanh chinh nhà intik giai doan 2021 - 2030; quan triet thuc hien 
nghiem tire cat chi thi elm Thu yang Chinh phi ye day manh cai each hanh chinh, 
nang cao trach nhiem ngtred dung dau ea quan hanh chinh nha mx6c the cap trong 
cong tac cai each TTHC, gop phan nang cao lieu luc, lieu qua quan lY nha,nuorc; 
nang cao chat lugng cung cap dich vi dog va sir hai long cua ngtrad dan, t6 eh& 
doi v6i sir phpc vv elm co quan hanh chinh nha nuerc trong then gian tad. Ra sok, 
c6 the giai phap quyet liet de then lchai, hoan thanh tot cac mpc tieu, nhiem vi 
trong Ice beach cai each hart chinh nam 2023 eila timg cc( quan, don vi, dia phuung. 

Can cir vao Chi sti cai each hanh chinh nam 2022 (PAR INDEX 2022), 
CM sO hai long ye str phpe vp hanh chinh nam 2022 (SIPAS 2022) da dirge cong 
bo tai Phien h9p thir tu cUa Ban Chi dao vao ngay 19/4/2023, cac b0, ,cu quan 
ngang 	Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho true thuOc Trung uung to chire ra 
sok, phan tich danh gia; xac dinh fO diem manh, diem yeu, nguyen nhan,va trach 
nhiem 	tUng ca. than, to chirc trong trien khai nhiem vp dirge giao d'e c6 giai 
phap cai thi'eh cac chi s8 trong thin gian tgi. Tang cuong thong tin, tuyen truyen 
ve 32 nghia, ket qua cac chi so toi di ngii can b0, &Ong chirc, vien chile, nguai dan, 
to chic de nang cao nhan thirc, tinh than tech nhiem vá sr dong thuan xa hOi dai voi 
&Ong tac cai each hanh chink CO hinh thirc khen throng pita hgp di yeti cd nhan, ta 
chuc dat  thenh tich tot trong viec tham muu thuc Men nhiem vv cai each hanh chinh. 
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Cac b0, nganh, dia phuang, cac thanh vien Ban Chi dao khan trucmg, quyet 
ha thuc hien ra soat, cat giam, don gian h6a cac quy dinh, TTHC (bao gôm ca 
TTHC nOi b0 va phan cap, üy quyen tong, giai quyet TTHC) lien quan den haat 
d'Ong dau tu, san xuat, kinh doanh va deri song cüa nhan clan. Chfi dOng thuc hien 
the nhiem vg caiecach TTHC g&n veri viec trien khai De an 06 va Chuang trinh 
chuyen di sá qu8c gia; tang cuang cOng tac truyen thong de nang cao nhan thirc, 
tao dong thuan trong viee then khai. 

Cac b0, nganh, dia phuang chfi dOng de xuat, trong do, phai dua ra nhimg 

chi tieu cat giam ca ,the dti vai cac TTHC, bao darn kha thi, hieu qua, tao thuan 
lgi trong 9uá trinh to chirc tlAre hien va day manh img dung c8ng nghe thong tin, 
chuyen doi s8 trong giai quyet TTHC. Wong theri, bao dam cac chi tieu dirge de 
ra tai Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 12/5/2020 cila,Chinh phii ban hanh Chuang 
trinh cat giam, dan gian hoa quy dinh lien quan den hoat dOng kinh doanh giai 
doan 2020 - 2025; Quyet dinh sO 1085/QD-TTg va Chi thi so 05/CT-TTg ngay 
23/02/2023 dm Thil twang Chinh ph* ve Tiep tuc day manh trien khai Be an "phat 
trien üng dung dir hiu vie dan cu, dinh danh va xdc thuc din dr, phun vii chuyen 
dti s6 quite gia giai don 2022 - 2025, tam nhin den nam 2030 tai cac bo, nganh, 
dia phuong nam 2023 va nhiing nam trap theo. 

5:  T'ang cuang k5 lua:t, kST cuang hanh chinh, thueng xuyen to chire thanh 
tra, ldem tra ding vu, xfr 1 nghiem va cOng bo, cOng khai cac con b0, cOng ethic, 
vien chirc, ca quan, don vi de xay ra cha'm tre, gay phien ha. Rh soat, dart gia cii 
the ve tinh tang cOng chüc, vien chi:re thoi viec, b6 viec de co giai phap xü 1 phü 
hgp; kip theri xü I, ngan chan tinh trang cOng chile, vien chat dun dAy, ne tranh, 
sg trach nhiem trong thuc thi cOng vu, nhiem vu; nghien thu ca the, chinh skh, 
can giai phop phi hop de khuyen khich, bao v comb° dam nghi, dam lam, dam 
chiu trach nhiem, dam dOt pha vi lgi Ich chung. 

BO NOi vu a nghi the b0, ca quan ngang bt, ca quan thuo:c Chinh phü, fiy 
ban than dan cac tinh, thanh pho true thuOc Trung ucmg, ck thanh vien Ban Chi 
dao nghiem tue trien khai thuc hien././f— 

Nai nhipz: 
- Nhu teen; 
- Thit Wong Chinh phü (d6 b/c); 
- Ph6 TTgCP Tren Um Quang (de b/c); 
- VPCP (de p/h); 
- B6 truenig; 
- TMtnning Nguyen Trgng Thira; 
-Lm: VT, CCHC. 

BQ TRU'ONG 

 

Phm Thi Thanh Tra 



VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_______________

Số: 5633/VPCP-KSTT
V/v báo cáo tháng về công tác cải cách        

thủ tục hành chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam,  
Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao định kỳ hằng tháng tổng hợp 
tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, 
địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Công điện số 644/CĐ-TTg 
ngày 13 tháng 7 năm 2023), Văn phòng Chính phủ đã xây dựng Đề cương báo cáo 
về công tác này (tại Phụ lục kèm theo).

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc các cơ quan chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị xây dựng Báo cáo và gửi Văn phòng Chính phủ trong ngày 25 
hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
   Vụ TH;
- Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn



Phụ lục
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THÁNG VỀ TÌNH HÌNH, 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Công văn số:        /VPCP-KSTT ngày    tháng     năm 2023

của Văn phòng Chính phủ)
___________

BỘ/UBND TỈNH

Số:       /BC-...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính

tháng... năm ...

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Về cải cách việc quy định TTHC
1.1. Kết quả đánh giá tác động và thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định TTHC
- Đã đánh giá tác động đối với.... TTHC, quy định tại... dự thảo văn bản QPPL 

(nêu rõ tên TTHC tương ứng với từng dự thảo văn bản). 
- Đã thẩm định đối với... TTHC, quy định tại... dự thảo văn bản QPPL (nêu rõ 

tên từng dự thảo văn bản). Trong đó:
+ Cơ quan thẩm định đã kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo hướng cắt 

giảm, đơn giản hóa... TTHC (nêu rõ tên TTHC và dự thảo văn bản);
+ Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo 

hướng cắt giảm, đơn giản hóa... TTHC (nêu rõ tên TTHC và dự thảo văn bản).
1.2. Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC
a) Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ:
- Số lượng quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa..., tại .... văn bản QPPL (nêu rõ tên, số ký hiệu, ngày 
tháng năm văn bản).

- Số lượng quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa...., tại .... văn 
bản QPPL (nêu rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm văn bản).

b) Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số số 1085/QĐ-
TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ:
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- Số lượng TTHC nội bộ đã công bố:... (nêu rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm 
văn bản).

- Số lượng TTHC nội bộ đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa:... 
(nêu rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm văn bản).

- Số lượng TTHC nội bộ đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa:... (nêu 
rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm văn bản) .

c) Kết quả thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo Quyết 
định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ:

Số lượng TTHC đã được thực thi phương án phân cấp:..., tại... văn bản QPPL 
(nêu rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm văn bản). Trong đó, có.... TTHC được phân 
cấp từ trung ương xuống địa phương, có.... TTHC được phân cấp trong nội bộ.

d) Kết quả thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, 
giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư:

Số lượng TTHC, giấy tờ công dân đã được thực thi phương án đơn giản 
hóa:....., tại... văn bản QPPL (nêu rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm văn bản).

1.3. Tổng số TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
Số lượng TTHC được hành mới...; sửa đổi, bổ sung...; bãi bỏ:... (nêu rõ tên, 

số ký hiệu, ngày tháng năm văn bản QPPL ban hành TTHC và Quyết định công bố 
TTHC; thời điểm công khai các TTHC này trên CSDL quốc gia về TTHC). 

2. Về cải cách việc thực hiện TTHC 
2.1. Kết quả công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC
2.2. Kết quả giải quyết TTHC
2.3. Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)
2.4. Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC
2.5. Kết quả hợp nhất, kết nối các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC 
- Hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống Một cửa điện tử thành Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh: Đã hoàn thành/Chưa hoàn thành.
- Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với 

CSDL quốc gia về dân cư: Đã kết nối/Chưa kết nối. 
- Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với các hệ 

thống thông tin, CSDL khác: (nêu rõ tên các hệ thống thông tin, CSDL đã kết nối).
3. Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 
- Tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định và 

hành vi hành chính: Tổng số PAKN đã tiếp nhận:....; số PAKN đã xử lý đúng 
hạn:...; số PAKN đã xử lý quá hạn:....; số PAKN đang xử lý:....



3

- Tình hình tiếp nhận và xử lý PAKN về quy định kinh doanh theo mục IX 
Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ: Tổng số PAKN đã tiếp 
nhận:....; số PAKN đã xử lý đúng hạn:...; số PAKN đã xử lý quá hạn:....; số PAKN 
đang xử lý:....

* Ghi chú thời điểm chốt số liệu: 
(i) Tại các mục: 1, 2 (2.5) và 3, các bộ, ngành, địa phương chốt số liệu báo 

cáo là ngày 20 hàng tháng.
(ii) Tại mục 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), Văn phòng Chính phủ tổng hợp theo Bộ 

chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp 
trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử 
(Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ) được các bộ ngành, địa phương đồng bộ, cập nhật trên hệ thống Hệ thống 
đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp và công khai kết quả trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia; chốt số liệu báo cáo là ngày 25 hàng tháng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Đánh giá chung về mức độ hoàn thành công tác cải cách TTHC, có so 
sánh với kỳ báo cáo trước.

- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÁNG TIẾP THEO

Nêu những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung thực hiện trong tháng tiếp theo.
IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Kiến nghị  với các bộ, ngành, địa phương.

Nơi nhận:
- …; 
- …;

BỘ TRƯỞNG/ CHỦ TỊCH
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